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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM :(4 điểm)
Chọn chữ cái (A, B, C, D) đứng trước câu trả lời đúng ghi và giấy kiểm tra.
Câu 1:  Phát biểu nào sau đây là không đúng với phép lai phân tích?
A. Phép lai giữa cá thể mang tính trạng lặn cần xác định với cá thể khác
B. Được dùng để xác định giống có thuần chủng hay không
C. Phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định với cá thể mang tính trạng lặn
D. Nếu kết quả lai là phân tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp.
Câu 2: Theo nguyên tắc bổ sung, về số lượng thì trường hợp nào sau đây là đúng?
	A.  A + G = T + X               
	B.  A = X, G = T

	C.  A+T = G + X                                            
	D.  A + T + G = G + X + A.


Câu 3:  Đem lai 2 cây hạt vàng, trơn và xanh, nhăn với nhau, F1 thu được toàn cây hạt vàng, trơn. Giao phấn các cây F1 với nhau, ở F2 thu được các kiểu hình với tỉ lệ: 
	A.  3 : 3 : 1 : 1
	B.  1 : 1 : 1 : 1

	C.  1 : 2 : 1
	D.  9 : 3 : 3 : 1	


Câu 4:  Trong quá trình phân bào, NST co ngắn cực đại ở:
	A. Kì sau
	B. Kì trước              

	C. Kì giữa
	D. Kì cuối


Câu 5 : Ở người nếu bộ NST có 3 NST số 21 thì mắc hội chứng nào ?
	A.  Claiphentơ
	B.  Đao

	C.  Tơcnơ
	D.  Siêu nữ


Câu 6:  Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là:
A. Bộ NST của tế bào mẹ được sao chép nguyên vẹn cho 2 tế bào con
B. Sự phân li đồng đều của các NST từ tế bào mẹ đến tế bào con
C. Sự nhân đôi của các NST trong quá trình phân bào 
D. Sự phân li đồng đều chất nhân từ tế bào mẹ đến tế bào con.
        Câu 7:  Nguyên nhân của đột biến gen là:
            A.Tác động môi trường ngoài và trong cơ thể.
B. Trao đổi chất tế bào tăng.
C. Hàm lượng chất dinh dưỡng tăng.
D. Cả 3 nguyên nhân trên.
       Câu 8:  Đột biến làm biến đổi cấu trúc NST là:
A. Đột biến gen.
B. Đột biến cấu trúc NST.
C. Đột biến NST.
D. Đột biến số lượng NST.
PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Phát biểu nội dung quy luật phân li và trình bày cơ sở tế bào học của quy luật này?
Câu 2: (3 điểm): Trình bày cơ chế cơ chế NST xác định giới tính?
Câu 3: (2điểm):
Ở đậu hà lan, tính trạng hạt màu vàng trội hoàn toàn so với hạt màu xanh. Cho cây hạt màu vàng lai với cây hạt màu xanh viết sơ đồ lai và cho biết kết quả của phép lai trên.
                                              --------Hết---------
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PHẦN I:  TRẮC NGHIỆM: (4 Điểm) (mỗi câu đúng 0.5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	D
	C
	B
	A
	A
	B


PHẦN II: TỰ LUẬN (6 Điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Nội dung qui luật phân li : Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P. 
Cơ sở tế bào học của quy luật này:
Theo Men Đen: 
   + Mỗi tính trạng do cặp nhân tố di truyền qui định . 
   + Trong quá trình phát sinh giao tử có sự phân li của các cặp nhân tố di truyền . 
   + Các  nhân tố di truyền được tổ hợp lại trong quá trình thụ tinh.
	
0,25


0.25

0,25
0,25

	2
	- Đa số  các loài  giới tính được hình thành trong quá trình thụ tinh.
- Qua giảm phân: 
 + Mẹ cho một loại trứng chứa NST X, 
 + Bố cho hai loại tinh trùng là X và Y với tỉ lệ ngang nhau.
- Sự thụ tinh giữa tinh trùng chứa NST X với trứng tạo thành hợp tử XX phát triển thành con gái. Còn tinh trùng chứa NST Y thụ tinh với trứng tạo thành hợp tử XY phát triển thành con trai.
- Cơ chế NST xác định giới tính ở người:
P:   44A   +    XX       x      44A     +  XY
Gp   22A  +     X                  22A    +   X, 22A     +   Y
F1        44A    +   XX      : Con gái
            44A    +   XY      :   Con trai
	0.5


0.5
0.5

0.5

0.25
0.25
0.25
0.25

	3
	- Quy ước gen : Màu hạt vàng: A            Màu hạt xanh : a
- Xác định kiểu gen: Cây mẹ hạt vàng thuần chủng (AA)
                                   Cây bố hạt xanh thuần chủng (aa)
- Viết sơ đồ lai và kết quả:
P: Hạt vàng (AA)               x    Hạt xanh (aa)
Gp:                   A                                      a
F1                                        Aa
Kết quả:
Tỉ lệ kiểu gen: 100% Aa
Tỉ lệ kiểu hình: 100% hạt vàng
	0.25
0.25


1



0.25
0.25






















MA TRẬN ĐỀ ( Hình thức: Trắc nghiệm - Tự luận)
	Tên Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp 
	Vận dụng cao

	1. Các thí nghiệm của men đen 
06 tiết
	- Nêu được kết quả của thí nghiệm của Menđen về quy luật phân li độc lập.
- Nêu được khái niệm và ý nghĩa của phép lai phân tích.
	- Nêu được nội dung quy luật phân li độc lập và ý nghĩa của quy luật này.

	- Bài tập về lai một cặp tính trạng.
	

	30% = 3 điểm
	10% = 1 điểm
	10% = 1 điểm
	10% = 1 điểm
	

	2. Nhiễm sắc thể
06 tiết
	- Trình bày được hình thái NST trong các kì của quá trình phân bào.
- Nêu được ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân
	- Trình bày cơ chế cơ chế NST xác định giới tính.
	
	

	30%= 3 điểm
	10% = 1 điểm
	20% = 2 điểm
	
	

	3. AND và gen  
05 tiết
	
	- Hiểu được theo nguyên tắc bổ sung thì A + G = T + X.
	- Mô tả cấu trúc không gian của AND.
	

	20%= 2 điểm
	
	10% = 1 điểm
	10% = 1.điểm
	

	4. Biến dị
05 tiết
	- Nêu nguyên nhân của đột biến gen.
- Nêu được hậu quả của biến đổi số lượng NST ở từng cặp.
	
	
	

	20%= 2điểm
	20% =2 điểm
	
	
	

	Tổng số câu 
Tổng số điểm
100 % 
	5  câu
4.0 điểm
40 %
	4  câu
4.0 điểm
40%
	2  câu
2.0 điểm

20%
	11 Câu
10 điểm

100%
























